
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

06/05/2017 GĐ bà Hoàng Thị Tâm - Phan Đình Phùng 2 000 000

09/05/2017 Bà Nguyễn Thị Thu Ngọc - HCM 1 000 000

Ông Nguyễn Quang Thanh - USA: 100USD *23,000 2 300 000

700 000

23/05/2017 Ông Nguyễn Trọng Nhất - Bình Dương 100 000

0 6 100 000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

02/05/2017 Anh Khang - Phan Bội Châu chuối kg 10

Cô Thoại Anh - Dalat thịt heo kg 6

04/05/2017 Cô Thoại Anh - Dalat trứng gà kg 15

đậu khuôn miếng 70

MTQ ẩn danh cà rốt kg 100

09/05/2017 Cô Thoại Anh - Dalat thịt gà kg 10

10/05/2017 Chị Hương - Dalat bó xôi kg 12

Chú Anh - Xô Viết Nghệ Tĩnh bí ngồi kg 25

MTQ ẩn danh sú kg 40

11/05/2017 Cô Thoại Anh - Dalat đậu khuôn miếng 150

hạt điều kg 0.5

13/05/2017 Chị Xuân - HCM gạo kg 100

16/05/2017 HTX Anh Đào bí ngồi kg 40

sú kg 15

Chị Tuyết - Phước Thành hành tây kg 60

khoai tây kg 40

Cô Liên - Ánh Sáng hạt điều kg 1

nước màu chai 10

Cô Hồng - Đa Thiện bí ngồi kg 20

Cô Chiến - Dalat khoai tây kg 10

Cô Thoại Anh - Dalat đậu khuôn miếng 150

19/05/2017 HTX Anh Đào cải thảo kg 20

lơ kg 5

20/05/2017 Bà Hoa - Thi Sách trứng gà kg 10

21/05/2017 HTX Anh Đào bí ngồi kg 10

cải thảo kg 35

lơ kg 4

23/05/2017 HTX Anh Đào lơ kg 10

xà lách kg 13

Cô Thoại Anh - Dalat chả chiên kg 5

24/05/2017 Chú Huy - Nguyễn Công Trứ gạo kg 50

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 05/2017

Người ủng hộ

Cộng

Tổng cộng 6 100 000

Ông Cao Nhất Thành, Bà Phạm Thị Bo, Bà Nguyễn Hạnh 

Thùy Trang - Hoàng Diệu



HTX Anh Đào sú kg 45

cải thảo kg 25

25/05/2017 Cô Thoại Anh - Dalat đậu khuôn miếng 130

Cô Nhung - Nguyễn Công Trứ gạo kg 100

30/05/2017 MTQ ẩn danh gạo kg 50

Cô Thoại Anh - Dalat thịt gà kg 8

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 300

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 539

Đậu khuôn miếng 500

Nước màu chai 10

Thực phẩm khô kg 2

Thực phẩm tươi sống kg 54


